
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:          /QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày         tháng 3 năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh sách cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát 

thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

      

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và 

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 

các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 

04/TTr-VPUB ngày 07/3/2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh sách cán bộ, công chức 

đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận (Kèm theo danh sách). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn bố trí cán 

bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn 

tỉnh đảm bảo tính ổn định để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Trong trường hợp có thay đổi cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ 

kiểm soát thủ tục hành chính đã được phê duyệt kèm theo Quyết định này, giao 

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh ban hành Quyết định thay thế cán bộ, 

công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính thuộc cơ quan, 
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đơn vị mình; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành Quyết 

định thay thế cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính trên địa bàn huyện, thành phố; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh 

(thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để theo dõi, tổng hợp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 03/12/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính 

tại các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành 

cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục KSTTHC (VPCP); 

- CT, các PCT.UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, BTCD; 

- Lưu: VT, TTPVHCC.   

                                    CT 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐẦU MỐI LÀM NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TẠI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH, UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ  

VÀ UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 
___________________________ 

 

TT Cơ quan, đơn vị Họ và Tên Chức vụ Điện thoại 

A Sở, Ban, ngành cấp tỉnh 

01 Văn phòng UBND tỉnh 

Võ Minh Tâm 

Phó Chánh Văn phòng, 

kiêm Giám đốc Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

tỉnh 

0918.560.375 

minhtam@ninhthuan.gov.vn 

 

Nguyễn Hữu Danh 
PGĐ. Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh 

0168.5903.933 

huudanh@ninhthuan.gov.vn 

Hoàng Thị Hương Giang Chuyên viên 
0918.713.136 

gianghth@ninhthuan.gov.vn 

Cao Thanh Tuấn Chuyên viên 
0908.422.324 

thanhtuan83@ninhthuan.gov.vn 

02 Sở Tư pháp 

Trần Văn Hiếu Giám đốc Sở 
0919.858.968 

vanhieustp@ninhthuan.gov.vn 

Nguyễn Đức Hoàng Phụ trách Văn phòng 
0982.952.147 

duchoangstp@ninhthuan.gov.vn 

Phan Thanh Huy Chuyên viên 
0898.797.243 

thanhhuystp@ninhthuan.gov.vn 

03 Sở Lao động, Thương Trần Đức Long Phó Giám đốc Sở 0259.3502.989 

mailto:minhtam@ninhthuan.gov.vn
mailto:huudanh@ninhthuan.gov.vn
mailto:gianghth@ninhthuan.gov.vn
mailto:thanhtuan83@ninhthuan.gov.vn
mailto:vanhieustp@ninhthuan.gov.vn
mailto:duchoangstp@ninhthuan.gov.vn
mailto:thanhhuystp@ninhthuan.gov.vn
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binh và Xã hội duclong@ninhthuan.gov.vn 

Nguyễn Thị Minh Khai Chánh Văn phòng Sở 
0916.550.585 

minhkhai@ninhthuan.gov.vn 

Ngô Đình Duy Chuyên viên 
0908.481.872 

duynd@ninhthuan.gov.vn 

04 Sở Y tế 

Bùi Văn Kỳ Phó Giám đốc Sở  
0913.882.247 

kybui2064@gmail.com 

Nguyễn Thị Xuân Hương Phó Chánh Văn phòng 
0919.308.134 

huongytnt@gmail.com 

Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 

Chuyên viên chính Văn 

phòng  

0944.362.606 

nguyenthuy734@gmail.com 

05 

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Lê Thái Trường Thi Phó Giám đốc Sở 
0983.707.427 

trươngthi512@gmail.com  

Nguyễn Tiến Hùng Trưởng phòng 
0918.293.223 

tienhung@ninhthuan.edu.vn 

Trương Thị Trúc Mai Chuyên viên 
0124.3455.855 

trucmail@ninhthuan.edu.vn 

06 Sở Xây dựng 

Lê Phạm Quốc Vinh Giám đốc Sở 
0913.822.094 

levinh77prsxd@gmail.com 

Phan Thị Ngọc Thủy Phó Chánh Văn phòng 
0945.433.488 

soxd@ninhthuan.gov.vn 

07 Sở Nội vụ 

Trần Hải Giám đốc Sở 
0918.096.103 

tranhai@ninhthuan.gov.vn 

Trần Vũ Huy 

Trưởng Phòng Hành chính, 

Văn thư-Lưu trữ 

0984.636.242 

vuhuy@ninhthuan.gov.vn 

Lê Thị Ánh Sương Chuyên viên 
0834.050.545 

anhsuong@ninhthuan.gov.vn 

mailto:duclong@ninhthuan.gov.vn
mailto:minhkhai@ninhthuan.gov.vn
mailto:duynd@ninhthuan.gov.vn
mailto:kybui2064@gmail.com
mailto:huongytnt@gmail.com
mailto:nguyenthuy734@gmail.com
mailto:trươngthi512@gmail.com
mailto:tienhung@ninhthuan.edu.vn
mailto:trucmail@ninhthuan.edu.vn
mailto:levinh77prsxd@gmail.com
mailto:soxd@ninhthuan.gov.vn
mailto:tranhai@ninhthuan.gov.vn
mailto:vuhuy@ninhthuan.gov.vn
mailto:anhsuong@ninhthuan.gov.vn


3 

 

08 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Lê Tiến Dũng Giám đốc Sở 
0907.658.769  

ltdung@ninhthuan.gov.vn 

Phạm Thị Thu Hằng Chánh Văn phòng Sở 
0919.944.518 

hangptt@ninhthuan.gov.vn 

Võ Quang Lãm 

Trưởng phòng Quản lý 

Khoa học 

0913.899.053 

lamvq@ninhthuan.gov.vn 

Nguyễn Đình Nhựt 

Phó trưởng phòng Quản lý 

Công nghệ 

0916.366.878 

nhutnd@ninhthuan.gov.vn 

Trần Văn Khang Chi cục Trưởng TĐC 
0918.435.602 

khangtv@ninhthuan.gov.vn 

Nguyễn Đức Thắng Chuyên viên Văn phòng Sở 
0987.727.909  

thangnd@ninhthuan.gov.vn 

09 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Nguyễn Văn Hòa Giám đốc Sở 
0916.815.758 

nguyenvanhoaprtc1972@gmail.com 

Trần Quốc Huy Chánh Văn phòng Sở 
0919.071.292 

quochuy.prtc@ninhthuan.gov.vn 

Đoàn Minh Đạt Chuyên viên Văn phòng 
0949.681.897 

datminh305@gmail.com 

10 Sở Giao thông vận tải 

Trần Minh Từ Phó Giám đốc Sở 
0918.215.200 

minhtu@ninhthuan.gov.vn 

Hồng Thân Phó Chánh Văn phòng 
0919.062.000 

hongthan@ninhthuan.gov.vn 

Trượng Thanh Sang Chuyên viên Văn phòng 
0986.278.674 

thanhsang@ninhthuan.gov.vn 

11 Sở Tài chính Nguyễn Hùng Phó Giám đốc Sở 
0918.520.555 

nguyenhungub@ninhthuan.gov.vn 

mailto:ltdung@ninhthuan.gov.vn
mailto:hangptt@ninhthuan.gov.vn
mailto:lamvq@ninhthuan.gov.vn
mailto:nhutnd@ninhthuan.gov.vn
mailto:khangtv@ninhthuan.gov.vn
mailto:thangnd@ninhthuan.gov.vn
mailto:nguyenvanhoaprtc1972@gmail.com
mailto:quochuy.prtc@ninhthuan.gov.vn
mailto:datminh305@gmail.com
mailto:minhtu@ninhthuan.gov.vn
mailto:hongthan@ninhthuan.gov.vn
mailto:thanhsang@ninhthuan.gov.vn
mailto:nguyenhungub@ninhthuan.gov.vn
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Huỳnh Trà Phương Thanh Phó Chánh Văn phòng 0974.707.239 

thanhhtpstc@ninhthuan.gov.vn 

Nguyễn Thị Bích Lĩnh Chuyên viên tổng hợp 
0931.536.429 

linhntbstc@ninhthuan.gov.vn 

12 Sở Công thương 

Trần Quốc Sanh Phó Giám đốc 
0919.697.098 

sanhtq@ninhthuan.gov.vn 

Trần Nguyên Vũ Phó Chánh Văn phòng 
0986.617.579 

nguyenvu@ninhthuan.gov.vn 

Hồ Vạn Niên Chuyên viên 
0931.236.379 

vannien@ninhthuan.gov.vn 

13 Ban Dân tộc 

Bá Bình Yên Phó Trưởng Ban 0917.717.336 

Bùi Văn Lịch Chánh Văn phòng 0917.152.338 

Phan Thị Thanh Thuý Chuyên viên 0949.023.272 

14 Thanh Tra tỉnh 

Lê Quang Cảnh Chánh Thanh tra 0913.198.005 

Nguyễn Ngọc Chung Phó Chánh Văn phòng 0912.536.545 

Phạm Quốc Phương Thanh tra viên 0988.452.001 

15 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Nguyễn Lượm Phó Giám đốc Sở 
0915.511.279 

nguyenluom@ninhthuan.gov.vn 

Lê Thị Mỹ Dân Chánh Văn phòng 
0932.584.524 

mydan@ninhthuan.gov.vn 

Châu Thị Từ Nghĩa Chuyên viên 
0343.506.380 

cttnghia@ninhthuan.gov.vn 

16 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Hồ Xuân Ninh Giám đốc Sở 
0913.191.001 

xuanninh@ninhthuan.gov.vn 

Đỗ Thị Lan Chiêu Phó Chánh Văn phòng  
0945.339.721 

dtlchieu@ninhthuan.gov.vn 

mailto:thanhhtpstc@ninhthuan.gov.vn
mailto:linhntbstc@ninhthuan.gov.vn
mailto:sanhtq@ninhthuan.gov.vn
mailto:nguyenvu@ninhthuan.gov.vn
mailto:vannien@ninhthuan.gov.vn
mailto:nguyenluom@ninhthuan.gov.vn
mailto:mydan@ninhthuan.gov.vn
mailto:cttnghia@ninhthuan.gov.vn
mailto:xuanninh@ninhthuan.gov.vn
mailto:dtlchieu@ninhthuan.gov.vn
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Hồ Tấn Hải Minh Chuyên viên Văn phòng  0902.209.188 

hthminh@ninhthuan.gov.vn 

17 Công an tỉnh 

Lê Quang Đồng Phó Giám đốc 0982.113.336 

Trần Hoàng Nguyên Vũ 
Phó Trưởng Phòng Tham 

mưu 

0966.338.778 

tranvucatp@gmail.com 

Nguyễn Minh Trường 
Phó Đội trưởng Phòng 

Tham mưu 

0908.071.988 

nguyenminhtruong504@gmail.com 

18 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Nguyễn Hoàng Sơn Phó Giám đốc Sở 0916.565.974 

hoangson@ninhthuan.gov.vn 

Lê Thanh Bình 

Phó Trưởng phòng Đấu 

thầu, Thẩm định và giám 

sát đầu tư 

0908.266.108 

lethanhbinh@ninhthuan.gov.vn 

Huỳnh Đức Thọ Chuyên viên 
0916.623.434 

ductho@ninhthuan.gov.vn 

19 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Đặng Kim Cương Giám đốc Sở 0913.198.048 

Hà Thúc Vinh Chuyên viên 
0918.561.678  

htv7bdnt@yahoo.com 

20 
Ban Quản lý các khu 

công nghiệp 

Sử Đình Vinh Trưởng ban 
0913.882.299 

dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn 

Phạm Thị Minh Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 
0979.820.743 

minhpt.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn 

Phùng Thị Kim Tiên Chuyên viên 
0979.468.843 

kimtien.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn 

B Cấp huyện, cấp xã 

I Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 

mailto:hthminh@ninhthuan.gov.vn
mailto:tranvucatp@gmail.com
mailto:nguyenminhtruong504@gmail.com
mailto:hoangson@ninhthuan.gov.vn
mailto:lethanhbinh@ninhthuan.gov.vn
mailto:ductho@ninhthuan.gov.vn
mailto:htv7bdnt@yahoo.com
mailto:dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
mailto:minhpt.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
mailto:kimtien.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
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01 
UBND thành phố  

Phan Rang-Tháp Chàm 

Nguyễn Thành Phú Chủ tịch UBND 
0919.061.064 

thanhphu@ninhthuan.gov.vn 

Nguyễn Tấn Huân Chánh Văn phòng 
0918.560.397 

tanhuan.prtc@ninhthuan.gov.vn 

Nguyễn Trần Thanh Nhi Phó Chánh Văn phòng 
0845.450.047 

thanhnhi@ninhthuan.gov.vn 

Nguyễn Kim Quang Chuyên viên 
0946.705.150 

kimquang211983@ninhthuan.gov.vn 

02 UBND xã Thành Hải Nguyễn Minh Thanh Công chức Văn phòng 

0784.736.129 

minhthanh.thanhhai@ninhthuan.gov.

vn 

03 
UBND phường Mỹ 

Hương 
Lê Thị Kim Liên Công chức Văn phòng 

0918.616.079 

kimlienle67@gmail.com 

04 
UBND phường Mỹ 

Đông 
Phan Hoàng Việt Công chức Văn phòng 

0913.338.679 

hoangvietphan1987@gmail.com 

05 UBND phường Đài Sơn Lê Thị Hoàng Dung Công chức Văn phòng 
0946.063.503 

hoangdung010285@gmail.com 

06 
UBND phường Thanh 

Sơn 
Lê Thị Hải Yến Công chức Văn phòng 

0372.665.534 

haiyen160770@gmail.com 

07 UBND phường Văn Hải Phan Ngọc Ái Vi Công chức Văn phòng 
0903.038.252 

aivi.vanhai@ninhthuan.gov.vn 

08 UBND phường Mỹ Hải Bùi Thị Thanh Nhàn Công chức Văn phòng 
0918.501.732 

 chieuanh1985@gmail.com 

09 UBND phường Phủ Hà Phạm Thị Hoàng Yến Công chức Văn phòng 
0792.849.783 

hoangyenphamthi35@gmail.com 

10 
UBND phường Đạo 

Long 
Trần Huy Cường Công chức Văn phòng 

0833.149.715 

tranhuycuong11482@gmail.com 

11 
UBND phường Phước 

Mỹ 
Nguyễn Lê Hạ Phi Công chức Văn phòng 

0388.293.672 

haphi.phuocmy@ninhthuan.gov.vn 

mailto:thanhphu@ninhthuan.gov.vn
mailto:tanhuan.prtc@ninhthuan.gov.vn
mailto:thanhnhi@ninhthuan.gov.vn
mailto:kimquang211983@ninhthuan.gov.vn
mailto:minhthanh.thanhhai@ninhthuan.gov.vn
mailto:minhthanh.thanhhai@ninhthuan.gov.vn
mailto:kimlienle67@gmail.com
mailto:hoangvietphan1987@gmail.com
mailto:hoangdung010285@gmail.com
mailto:haiyen160770@gmail.com
mailto:aivi.vanhai@ninhthuan.gov.vn
mailto:chieuanh1985@gmail.com
mailto:hoangyenphamthi35@gmail.com
mailto:tranhuycuong11482@gmail.com
mailto:haphi.phuocmy@ninhthuan.gov.vn
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12 
UBND phường Đô 

Vinh 
Nguyễn Thị Kim Trang Công chức Văn phòng 

0984.940.948  

kimtrangdv@gmail.com 

13 
UBND phường Mỹ 

Bình 
Nguyễn Thị Chiến Công chức Văn phòng 

0944.363.717 

nguyenthichienpr@gmail.com 

14 UBND phường Bảo An Hồ Thị Như Giang Công chức Văn phòng 
0918.778.319 

nhugiangsusu78@gmail.com 

15 
UBND phường Kinh 

Dinh 

Lê Thị Út Thùy Công chức Văn phòng 
0919.854.300 

utthuyvp@gmail.com 

Bùi Thị Hạnh Công chức Văn phòng 
0912.172.157 

 hanhvy8383@gmail.com 

16 UBND phường Tấn Tài Trần Thị Mai Trang Công chức Văn phòng 
0835889590 

maitrang878817@gmail.com 

17 
UBND phường Đông 

Hải 
Nguyễn Thị Thy Ngọc Công chức Văn phòng 

0765.088.078 

ngocnguyen101505@gmail.com 

II Huyện Ninh Phước 

01 
UBND huyện Ninh 

Phước 

Bạch Văn Nguyên Chủ tịch UBND 
CQ: 0259.3865.999 

DĐ: 0919.061.730 

Lê Văn Miên Chánh Văn phòng 
CQ: 0259.3865.716 

DĐ: 0919.814.100 

Châu Thị Thanh Thủy Chuyên viên 
CQ: 0259.3763.765 

DĐ: 0907.060.181 

02 
UBND thị trấn Phước 

Dân 
Trần Thị Mỹ Vân Công chức Văn phòng 

CQ: 0259.3864.556 

DĐ: 0395.793.477 

03 UBND xã An Hải Cao Thắng Công chức Văn phòng 
CQ: 0259.3868.042 

DĐ: 0857.393.935 

04 UBND xã Phước Hải Phạm Thị Tuyết Nga Công chức Văn phòng 
CQ: 0259.3868.099 

DĐ: 0356.478.585 

05 UBND xã Phước Thái Trương Thị Mỹ Hạnh Công chức Văn phòng 
CQ: 0259.3965.015 

DĐ: 0976.378.527 

mailto:kimtrangdv@gmail.com
mailto:nguyenthichienpr@gmail.com
mailto:nhugiangsusu78@gmail.com
mailto:utthuyvp@gmail.com
mailto:hanhvy8383@gmail.com
mailto:maitrang878817@gmail.com
mailto:ngocnguyen101505@gmail.com
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06 UBND xã Phước Hữu Trần Như Huy Công chức Văn phòng 
CQ: 0259.3864.563 

DĐ: 0784.247.787 

07 UBND xã Phước Hậu Võ Quang Huy Công chức Văn phòng 
CQ: 0259.3965.253 

DĐ: 0947.963.298 

08 UBND xã Phước Thuận Lê Thị Thanh Loan Công chức Văn phòng 
CQ: 0259.3968.801 

DĐ: 0969.119.944 

09 UBND xã Phước Vinh Lê Trần Thị Thùy Trang Công chức Văn phòng 
CQ: 0259.3862.521 

DĐ: 0937.235.076 

10 UBND xã Phước Sơn Nguyễn Thị Hồng Kiều Công chức Văn phòng 
CQ: 0259.3862.104 

DĐ: 0336.064.467 

III Huyện Ninh Hải 

01 UBND huyện Ninh Hải 

Trần Minh Thái Chủ tịch UBND 0903.672.304 

Lê Thị Ái Dung  Phó Chánh Văn phòng  0911.461.187 

Trần Thị Huyền Trâm  Chuyên viên  0989.758.979 

02 UBND thị trấn Khánh 

Hải 

Trần Thị Ngọc Của Công chức Văn phòng 0937.113.646 

03 UBND xã Tân Hải Lê Vũ Hạ Huyên Công chức Văn phòng 0909.573.699 

04 UBND xã Xuân Hải Lê Văn Hoan Công chức Văn phòng 0835.435.667 

05 UBND xã Hộ Hải Nguyễn Thị Kiều Chinh Công chức Văn phòng 0372.671.979 

06 UBND xã Tri Hải Võ Thị Kim Quyên Công chức Văn phòng 0987.671.003 

07 UBND xã Phương Hải Thân Thị Thu Thủy Công chức Văn phòng 0946.099.633 

08 UBND xã Nhơn Hải Nguyễn Duy Đông Công chức Văn phòng 0909.560.585 

09 UBND xã Thanh Hải Phan Thị Tâm Công chức Văn phòng 0832.100.588 
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10 UBND xã Vĩnh Hải Nguyễn Thị Hồng Nga Công chức Văn phòng 0818.7633.93 

IV Huyện Ninh Sơn 

01 UBND huyện Ninh Sơn 

Hoàng Lê Ngọc Anh Phó Chủ tịch UBND 
0917.152.615 

ngocanh.ns@ninhthuan.gov.vn 

Đặng Hoàng Anh Chánh Văn phòng 
0357.927.939 

hoanganh.ns@ninhthuan.gov.vn 

Nguyễn Minh Châu Phó trưởng Phòng Tư pháp 
0978.809.587 

minhchau.ns@ninhthuan.gov.vn 

Nguyễn Đình Tấn Chuyên viên Văn phòng 
0977.055.026 

nguyendinhtan@ninhthuan.gov.vn 

02 UBND xã Lâm Sơn Trần Thị Ngọc Dung Công chức Văn phòng 
0946.677.497 

ngocdungvpls@gmail.com.vn 

03 UBND xã Lương Sơn Nguyễn Thị Thắm Công chức Văn phòng 
0965.589.182 

thamvanphong2013@gmail.com.vn 

04 UBND thị trấn Tân Sơn Lê Thúy Mai Oanh Công chức Văn phòng 
0978.569.021 

maioanh@gmail.com.vn 

05 UBND xã Quảng Sơn Dương Nữ Yến Nhi Công chức Văn phòng 
0904.974.970 

yennhiduong84@gmail.com.vn 

06 UBND xã Mỹ Sơn Phạm Thị Thu Hồng Công chức Văn phòng 
0976.951.085 

hongpham1012@gmail.com.vn 

07 UBND xã Nhơn Sơn Nguyễn Thị Hoan Công chức Văn phòng 
0377.269.922 

thihoan.ns@ninhthuan.gov.vn 

08 UBND xã Hòa Sơn Trần Thị Boan Công chức Văn phòng 
0947.234.307 

thiboan@ninhthuan.gov.vn 

09 UBND xã Ma Nới Võ Văn Trung Công chức Văn phòng 
0777.152.964 

trungtrang887@gmail.com.vn 

V Huyện Thuận Bắc 

01 UBND huyện Thuận Phạm Trọng Hùng Chủ tịch UBND 0913.953.954 

mailto:ngocanh.ns@ninhthuan.gov.vn
mailto:hoanganh.ns@ninhthuan.gov.vn
mailto:minhchau.ns@ninhthuan.gov.vn
mailto:nguyendinhtan@ninhthuan.gov.vn
mailto:ngocdungvpls@gmail.com.vn
mailto:thamvanphong2013@gmail.com.vn
mailto:maioanh@gmail.com.vn
mailto:yennhiduong84@gmail.com.vn
mailto:hongpham1012@gmail.com.vn
mailto:thihoan.ns@ninhthuan.gov.vn
mailto:thiboan@ninhthuan.gov.vn
mailto:trungtrang887@gmail.com.vn
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Bắc 
Trần Minh Hùng Chánh Văn phòng 

0373.439.131 

tranminhhung.qs@gmail.com 

Lê Thị Sang Chuyên viên Văn phòng 
0823.757.925 

bonsang1116@gmail.com 

02 UBND xã Bắc Phong Hà Thị Thu Hằng Công chức Văn phòng 
0949.742.759 

hangha23081972@gmail.com 

03 UBND xã Bắc Sơn Lê Minh Trớn Công chức Văn phòng 
0946.161.139 

letronbs@gmail.com 

04 UBND xã Công Hải Trần Thị Bạch Mai Công chức Văn phòng 
0987.643.327 

tranbachmai2409@gmail.com 

05 UBND xã Lợi Hải Nguyễn Thị Thu Phúc Công chức Văn phòng 
0388.581.680 

nguyenphuctplh@gmail.com 

06 UBND xã Phước Kháng Đạo Thành Tâm Công chức Văn phòng 
0395.434.114 

daothanhtamnt1976@gmail.com 

07 UBND xã Phước Chiến Thạch Ngọc Trinh Công chức Văn phòng 
0859.205.515 

ngoctrinhphuochien@gmail.com 

VI Huyện Bác Ái 

01 UBND huyện Bác Ái 

Ngô Thanh Lâm Phó Chủ tịch UBND 0259.3504.055 

Nguyễn Tiến Nghiệp Chánh Văn phòng 0259.3505.086 

Nguyễn Thị Thanh Thuý Chuyên viên Văn phòng 
0974.706.480 

thanhthuy.ba@ninhthuan.gov.vn 

02 UBND xã Phước Trung Ta in Thị Dung Công chức Văn phòng 0332.078.665 

03 
UBND xã Phước Chính Trần Thị Hồng Thu Công chức Văn phòng 

0793.479.981 

Tranhongthu1904@gmail.com  

04 
UBND xã Phước Bình Mã Thành Nhã Công chức Văn phòng 

0333.990.937 

mathanhnha@gmail.com 

05 UBND xã Phước Tân Nguyễn Thành Lưu Công chức Văn phòng 0981.298.175 

mailto:tranminhhung.qs@gmail.com
mailto:bonsang1116@gmail.com
mailto:hangha23081972@gmail.com
mailto:letronbs@gmail.com
mailto:tranbachmai2409@gmail.com
mailto:nguyenphuctplh@gmail.com
mailto:daothanhtamnt1976@gmail.com
mailto:ngoctrinhphuochien@gmail.com
mailto:thanhthuy.ba@ninhthuan.gov.vn
mailto:Tranhongthu1904@gmail.com
mailto:mathanhnha@gmail.com
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06 UBND xã Phước Hoà Nguyễn Thị Tân Công chức Văn phòng 0987.052.589 

07 
UBND xã Phước Thắng Trần Thị Tuyết Công chức Văn phòng 

0989.307.416 

trantuyetquangbinh@gmail.com 

08 UBND xã Phước Đại Nguyễn Văn Công Công chức Văn phòng 0856.400.008 

09 
UBND xã Phước Tiến Bùi Việt Hùng Công chức Văn phòng 

0989.919.932 

vjethungzh@gmail.com 

10 
UBND xã Phước Thành Katơr Thị Khánh Công chức Văn phòng 

0869.081.331 

katorthik@gmail.com 

VII Huyện Thuận Nam 

01 
UBND huyện Thuận 

Nam 

Nguyễn Thị Xuân Cường Phó Chủ tịch UBND 0919.857.975 

Trần Ngọc Linh Phó Chánh Văn phòng 0937.681.767 

Nguyễn Văn Hải Đăng Chuyên viên Văn phòng 0784.101.291 

02 UBND xã Phước Nam Châu Thị Duy Na Công chức Văn phòng 0844.552.985 

03 UBND xã Phước Dinh Lê Quang Tâm Công chức Văn phòng 0888.244.079 

04 UBND xã Phước Minh Nguyễn Thị Hồng Tươi Công chức Văn phòng 0973.521.459 

05 UBND xã Phước Ninh 

Nguyễn Thị Hồng Lam 

Công chức Văn phòng 
0353.870.289 

Châu Thị My La 0786.989.223 

06 UBND xã Phước Diêm Trần Ngọc Lực Công chức Văn phòng 0394.097.254 

07 UBND xã Cà Ná Trần Thị Thuỳ Linh Công chức Văn phòng 0981.296.588 

08 UBND xã Nhị Hà Trần Thị Kim Hòa Công chức Văn phòng 0916.217.715 

09 UBND xã Phước Hà Lưu Thị Bình Loan Công chức Văn phòng 0837.718.277 

 

mailto:trantuyetquangbinh@gmail.com
mailto:vjethungzh@gmail.com
mailto:katorthik@gmail.com
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